TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  

                                                            Vĩnh Thạnh Trung, ngày 10 tháng   10   năm 2020
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

 KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021
- Căn cứ kế hoạch số: 299 /KH-THCS ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung về thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2020 - 2021;

- Căn cứ kế hoạch số: 300 /KH THCS – CM ngày 23 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục chuyên môn của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung năm học 2020 - 2021;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn   Lý - Hoá – Sinh – Công nghệ 7,8,9 năm học 2020 – 2021;
Tổ Khoa Học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

   1. Tình hình chung: 
Tình hình địa phương:
- Xã Vĩnh Thạnh Trung thuộc địa bàn nông thôn, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Xã Vĩnh Thạnh Trung được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2018, điều kiện kinh tế của địa phương phát triển tốt, đời sống người dân được cải thiện. 
 
- Công tác giáo dục của trường luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh. 
Tình hình nhà trường:
- Năm học 2020 – 2021 trường có tổng số 36 lớp với 1434 học sinh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
- Chất lượng giảng dạy của nhà trường và nền nếp học tập của học sinh đi vào ổn định và từng bước phát triển.

- Cơ sở vật chất nhà trường không bảo đảm cho các hoạt động dạy học 
Tình hình của tổ: (phân công GV phụ lục 01)
- Số liệu: 15/08 nữ; tổng số đảng viên là 08 giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên 100 % đạt chuẩn và trên chuẩn, đa số giáo viên là người địa phương gắn bó với nghề.

- Đa số giáo viên trong tổ có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
   2. Thuận lợi:
- Tất cả GV trong tổ đều đạt  chuẩn trình độ đào tạo. 

  - Tổ tham gia học đủ các lớp tập huấn trong hè ở 4 môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, là điều kiện thuận lợi nâng cao kiến thức cho giáo viên hoặc bổ sung những kiến thức GV chưa thông suốt.

 - Tất cả GV trong tổ có trách nhiệm cao, thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

  - Có đầu tư trong soạn giảng, sử dụng phương pháp phù hợp đặc trưng bộ môn, có kinh nghiệm  giảng dạy, luôn học tập kinh nghiệm, tự học tự sáng tạo, đoàn kết hỗ trợ nhau tạo điều kiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

 - Hoạt động phòng bộ môn: 

         +Viên chức phụ trách đã có kinh nghiệm, có trách nhiệm cao trong bảo quản tài sản.

          +Có kế hoạch hoạt động cụ thể.

          +Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

  - Tất cả GV điều nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, ngày càng tăng tỉ lệ HS khá giỏi, có ƯDCNTT trong đổi mới PPDH.

- Tổ có 12 GVCN, có kinh nghiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Được sự quan tâm chỉ đạo xác xao của BGH chính vì vậy tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   3. Khó khăn: 

- Năng lực chuyên môn giáo viên trong tổ chưa đồng đều, lực lượng giáo viên trẻ chiếm tỉ lệ cao nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác.
- Do thiếu sự quan tâm phối hợp của phụ huynh và ý thức học tập của học sinh chưa tốt nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập bộ môn.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

- Xây dựng nền nếp, kỷ cương, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên và học sinh. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức lương tâm nghề nghiệp của giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Áp dụng hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, kiểm tra đánh giá học sinh  theo hướng phát triển năng lực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Tăng cường dạy học tích hợp liên môn trong các bài học, môn học phù hợp. Đa dạng hóa các hình thức dạy học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung giúp đỡ đồng nghiệp về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

   1. Tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống nhà giáo: 

a- Yêu cầu: 
- Mỗi giáo viên luôn mẫu mực trong nhân cách, tận tuỵ trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp nhà trường, luôn là tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của giáo viên và  học sinh.
- Thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; khuyến khích mỗi cá nhân rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; rèn luyện kỹ năng sống và hoàn thiện nhân cách của mỗi người trong nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động giáo dục.
b- Chỉ tiêu: 

-100% giáo viên gương mẫu về tinh thần trách nhiệm, không vi phạm chuẩn mực, đạo đức nhà giáo, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Chấp hành tốt các qui định của cấp trên và sự phân công của đơn vị, của tổ chuyên môn.  

- 100% GV có ý thức, lập trường tư tưởng vững vàng, xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh.     

- 100% GV  tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (phụ lục 03).                                                                              
c- Biện pháp:

- Tiếp tục tổ chức tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mỗi giáo viên tự rèn luyện mình thật sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. 
- Tham gia đầy đủ các lớp học Chính trị, Nghị Quyết, Pháp luật do ngành tổ chức.
- Tổ chức dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục giới tính,…Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biên giới, biển đảo; giáo dục an toàn giao thông.
- Thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan trong việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối kỳ và cuối năm, xếp loại hạnh kiểm học sinh theo tuần.
- GVCN phối hợp với giáo viên bộ môn để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh trong mỗi học kỳ, có sổ theo dõi nhận xét hạnh kiểm, và ghi nhận xét vào học bạ cuối năm.
- Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giảng dạy.
- Tổ trưởng phối hợp tốt bộ phận ngoài giờ, Đội TNTP tổ chức cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ”, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động chủ điểm nhân ngày lễ lớn (2/9, 20/11, 22/12, 19/5, 30/4,…)

   2. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học:

2.1 Giáo dục văn hoá khoa học:

a. Mục tiêu: 
- Nâng cao chất lượng dạy học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. Giáo dục học sinh có thái độ, động cơ và hứng thú học tập.
- Thực hiện chương trình linh hoạt, giảng dạy theo PPCT tự chủ của tổ chuyên môn theo chương trình khung của Sở GD&ĐT.
- Nâng cao năng lực giảng dạy, chất lượng giờ dạy., thực hiện đổi mới khâu soạn giảng, vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phát huy phẩm chất, năng lực học sinh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

b. Chỉ tiêu

- 100% GV thống nhất khung PPCT chi tiết của tổ theo chương trình khung của Sở GD&ĐT.

- Tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu.

- 100 % Gv thao giảng 1 tiết/học kì.

- Tổ chuyên môn thực hiện hội giảng toàn trường 1 tiết/học kì.

- 100% giáo viên dự giờ đúng quy định.
c. Giải pháp:

- Căn cứ PPCT khung theo hướng tự chủ của tổ CM, tổ xây dựng KHDH, PPCT chi tiết, theo hướng tinh giảm phù hợp và vừa sức với từng đối tượng học sinh.
- Chủ động thực hiện chương trình dạy học, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định, tăng tiết các môn học của khối 9 : Lý – Hoá – Sinh tăng tiết ở HKII (từ tuần 24 đến tuần 31), đảm bảo thực hiện kế hoạch dạy đúng, dạy đủ nội dung, phù hợp với trình độ tiếp thu của từng đối tượng học sinh.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo CV1280 của BGD và ĐT, chú ý phân hoá để nâng cao chất lượng mũi nhọn, đồng thời giúp đỡ HS yếu kém để giảm tỉ lệ lưu ban bỏ học.
- Tổ chuyên môn lựa chọn xây dựng chủ đề dạy học theo hướng tích hợp đơn môn, liên môn phù hợp theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tăng cường kiểm tra GV việc ra đề kiểm tra (ma trận), cho điểm, nhận xét, đánh giá học sinh. Đánh giá bài làm của học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. 
2.2. Đổi mới phương pháp dạy học:

a. Mục tiêu:
- Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học ở nhà.

- Sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả với nội dung bài học; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành.
- Thực hiện đổi mới trong PPDH: Lồng ghép tích hợp, dạy học theo hướng các chủ đề tích hợp, liên môn, dạy học theo phương pháp nghiên cứu bài học theo hướng đổi mới.

b. Chỉ tiêu:

- 100% GV dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cũng như chương trình giảm tải, theo đặc thù bộ môn.

- 100% Gv thực hiện chuyên đề đổi mới, tự học, tự sáng tạo.  (phụ lục 4)
- 100% GV tăng cường  ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- 100% GV có sử dụng ĐDDH trong giảng dạy. (phụ lục 5)
c. Giải pháp:
- Căn cứ PPCT khung theo hướng tự chủ của tổ CM, tổ xây dựng KHDH, PPCT chi tiết, theo hướng tinh giảm phù hợp và vừa sức với từng đối tượng HS.

- Thực hiện dạy học theo hướng các chủ đề tích hợp, liên môn, nghiên cứu bài học và giảng dạy lồng ghép, tích hợp môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lương, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn kĩ năng sống.. 

- Chú trong việc soạn giảng, quan tâm phân hóa đối tượng học sinh trong quá trình giảng dạy tại mỗi lớp, vận dụng tốt các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại, đầu tư cho công tác soạn giảng theo hướng sáng tạo.
- Hướng dẫn HS tự học, tự nghiên cứu, đọc SGK, sách tham khảo, làm tốt bài tập ở nhà trước khi đến lớp.

- Soạn giảng phù hợp với  PPCT chi tiết đã được thống nhất trong tổ chuyên môn, đảm bảo chuẩn KT-KN, giảm tải chương trình.

2.3. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá :

a. Mục tiêu:

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng phát triển năng lực. Hạn chế việc HS học thuộc lòng, giảm nhẹ yêu cầu về lí thuyết, tăng cường kiến thức thực hành, vận dụng sáng tạo. Nâng cao chất lượng dạy học, giảm tỉ lệ HS yếu, kém.
-Tăng cường ra các câu hỏi mở đối với các môn KHXH, gắn với thời sự, liên quan đến đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến thức của mình về các vấn đề thực tiễn. 
-Thực hiện biên soạn đề kiểm tra theo tinh thần tập huấn chuyên môn theo đặc trưng từng bộ môn. 
 
b.Chỉ tiêu  
          - 100% GV đổi mới ra đề kiểm tra và thiết kế ma trận, ngân hàng câu hỏi bài tập, đề KT, đáp án, biểu điểm cụ thể.

- 100% GV thực hiện hoàn thành các cột kiểm tra thường xuyên và định kỳ đúng kế hoạch của tổ. (phụ lục 6)
 c.Giải pháp
  
- Rèn cho các em phương pháp tự học, tự ôn tập để nắm bắt kiến thức của từng đơn vị bài học một cách cơ bản trước khi làm bài kiểm .Mức độ tối thiểu các em phải đạt được là “Nhận biết, thông hiểu và vận dụng” để làm bài kiểm tra.

 - Tổ/nhóm chuyên môn phải thảo luận thống nhất ma trận chung, bám sát chuẩn kiến thức, thiết lập ma trận đề và ra đề kiểm tra theo hướng phân hoá. Tỉ lệ mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng sáng tạo theo hướng dẫn HĐBM.

 - Các khối phải thống nhất nội dung ôn tập và hình thức ra đề, biểu điểm đáp án trước khi ra đề thi. Qua đó nhằm kiểm tra việc dạy của thầy và học của trò để kịp thời điều chỉnh. Tổ trưởng duyệt đề kiểm tra trước khi cho HS làm bài.
- Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
   
- Chấm trả bài theo đúng quy định, việc chấm bài kiểm tra của học sinh phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Công khai kết quả đạt được qua bài làm để các em có hướng khắc phục và phấn đấu học tập tốt hơn. Qua đó giáo viên có thể điều chỉnh việc giảng dạy của mình để đạt kết quả tốt hơn.
   3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế học sinh lưu ban:

a- Yêu cầu: Nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng mũi nhọn hạn chế học sinh yếu, kém bộ môn.
b- Chỉ tiêu: 
- Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi văn hóa cấp huyện đạt 60% số học sinh dự thi. 
- Không để học sinh kém bộ môn.
c- Biện pháp:

- Giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi tìm hiểu và dựa trên kết quả thi HS giỏi vòng trường, tham khảo với GVBM những năm trước và sự tự nguyện của học sinh để chọn và lập danh sách học sinh giỏi từ đầu năm. (phụ lục 7)

- Có kế hoạch bồi dưỡng  học sinh giỏi từ đầu tháng 9.


- Hướng dẫn tài liệu, tư liệu để các em tự học tham khảo thêm.
- Qua KT miệng, KT 15 phút kết hợp với KT 1 tiết xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng học sinh yếu với nội dung, biện pháp giảng dạy sao cho phù hợp bao gồm những  kiến thức các em còn hạn chế, chưa hiểu và các kĩ năng nhận xét tổng quan. 

 
- Mỗi GV có kế hoạch tự bồi dưỡng HS yếu lớp mình phụ trách giảng dạy, theo dõi tiến độ học tập của học sinh. Xây dựng lớp học thân thiện và cuối mỗi học kỳ có đánh giá kết quả bồi dưỡng học sinh yếu để khắc phục những hạn chế ở học kỳ.
   4. Công tác xây dựng đội ngũ: 
- Luôn tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ tham dự các đợt sinh hoạt về chuyên môn, tập huấn các chuyên đề và đi học nâng cao trình độ.

- Có kế hoạch dự giờ, rút kinh nghiệm cụ thể từng tháng.


- Dự giờ, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất.


- 100% giáo viên trong tổ tham dự sinh hoạt tổ, Hội đồng bộ môn và các lớp tập huấn do ngành tổ chức. (phụ lục 8)
   5. Công tác kiểm tra-đánh giá, thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn:

a-Yêu cầu: 
- Giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tham gia các phong trào, hội thi do trường và ngành phát động.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự bồi dưỡng.

- Thực hiện tháng bộ môn của tổ (tháng 1/2020).
- Thực hiện tiết hội giảng toàn trường/học kỳ.

b-Chỉ tiêu: 
- 100% Gv thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường 15/15 giáo viên (100%), 15/15 GV trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. 
- 100% xếp loại từ loại khá trở lên theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Viết sáng kiến kinh nghiệm có 15/15 GV tham gia, có ít nhất 3 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện. (phụ lục 9 )
- 100 % giáo viên hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên.
- Gv được phân công giảng dạy có trách nhiệm hoàn thành tốt tiết hội giảng.
c-Biện pháp:
- Trong dạy học GV sử dụng phương pháp chủ yếu lấy HS làm trung tâm, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, tạo cho HS hứng thú, chủ động trong học tập nhằm phát huy năng lực học sinh.


- Thiết kế bài dạy dựa trên cơ sở của sách GV, yêu cầu của chuẩn kiến thức và tùy theo tình hình thực tế của lớp học để GV xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp.
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và phòng tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- TTCM  kiểm tra quy chế chuyên môn, hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra chuyên đề.
- Tham gia các Hội thi cấp trường và ngành tổ chức.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, của chuyên môn. (phụ lục 10)
- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
- Giáo viên có trách nhiệm tổ chức xây dựng hoạt động tháng bộ môn, đa dạng hóa hình thức tổ chức, nhằm hướng dẫn HS cách học tập tốt, thu hút học sinh tìm hiểu khắc sâu kiến thức, yêu thích bộ môn.
- Giáo viên có trách nhiệm xây dựng, hỗ trợ tốt cho Gv được phân công giảng dạy tiết hội giảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
   6. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn:

6.1. Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn:

a. Mục tiêu:


- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung giúp đỡ đồng nghiệp về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Nâng cao chất lượng dạy và học theo đặc thù của bộ môn. 

- Tham gia nhóm chuyên môn trường học trực tuyến.
b. Chỉ tiêu:


- 100% GV thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

c. Giải pháp:

+ Lần họp thứ nhất trong tháng: 

 
- Định hướng trong việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xây dựng, thiết kế một tiết dạy minh họa trên lớp theo phương pháp dạy học tích cực, áp dụng các kỹ thuật dạy học, cùng nhau bàn bạc, trao đổi để đến thống nhất chung của tiết dạy minh họa cụ thể.

+ Lần họp thứ 2 trong tháng :

- Giáo viên nhóm phân công sẽ tiến hành dạy minh họa trên lớp theo phương pháp, kỹ thuật dạy học mà nhóm đã thống nhất. Các thành viên trong nhóm sẽ sắp xếp thời gian đề dự giờ đồng nghiệp. trong quá trình dự giờ giáo viên phải tập trung xem học sinh học như thế nào, khả năng phát triển năng lực của học ở mức độ nào trong toàn bộ chuỗi hoạt động của giáo viên. Cuối cùng cả nhóm cùng ngồi lại với để xem thực hiện tiết minh họa đó đạt mức độ như thế nào, những gì cần phát huy, những gì cần rút kinh nghiệm cho cả nguyên nhóm, để thực hiện tốt lần giảng dạy cho tháng sau. Bài dạy minh họa sau khi được góp hoàn chỉnh sẽ đưa lên trường học trực tuyến.


- Gv phải có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ vấn đề để trên cơ sở đó tham gia thảo luận có hiệu quả. 

6.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

a. Mục tiêu:

-Thực hiện đa dạng các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt sáng tạo, xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo án có tích hợp dạy học lồng ghép hoặc tổ chức dạy học theo hình thức liên môn.

 
- Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết học có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học.
-Tổ chức và động viên HS tích cực tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật.
b. Chỉ tiêu:

- 100% GV thực hiện đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng linh hoạt, sáng tạo.

- Tổ chuyên môn thực hiện 2 chủ đề/HK. (phụ lục 11)
- Tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật .

c. Giải pháp:

- Chú trọng xác định năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chủ đề, chú ý định hướng cho học sinh chủ động giải quyết các nhiệm vụ học tập từ kiến thức đến kỹ năng vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Tổ, nhóm chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để thiết kế biên soạn bài dạy theo hướng các chủ đề tích hợp, liên môn và thực hiện qua các tiết thao giảng, để rút kinh nghiệm và gửi lên trường học kết nối theo quy định (HKI: chuyển vào ngày 25/12/2020; HKII  chuyển vào ngày 25/4/2021).

-  Giáo viên cần chủ động trong công tác chọn học sinh (đối tượng HS 8, 9 có xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên của năm học 2019 – 2020), hình thành các ý tưởng các chủ đề nghiên cứu, có sản phẩm dự thi vòng trường ( nhận sản phẩm dự thi 25/10/2020).
   7. Công tác thi đua: 
	S

T

T
	Họ và tên
	LLTT
	Chiến sĩ thi đua
	GV dạy giỏi trường
	SKKN
	ĐD

DH
( phục vụ )
	ĐD

DH
( dự thi)

	1
	Châu Trần Tân Quốc
	
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Nguyễn Thị P. Mai
	
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	
	x
	x
	x
	x
	

	4
	Đoàn Thị Ghi
	
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	Trần Bích Phượng
	x
	
	x
	x
	x
	

	6
	Huỳnh Văn Phước
	
	x
	x
	x
	x
	

	7
	Trịnh Thị Thanh Trúc
	
	x
	x
	x
	x
	

	8
	Lê Nguyên Khiêm
	
	x
	x
	x
	x
	

	9
	Nguyễn Thanh Liêm
	
	x
	x
	x
	x
	

	10
	Trần Thị Sẫm
	
	x
	x
	x
	x
	

	11
	Cao Thanh Phong
	
	x
	x
	x
	x
	

	12
	Bùi Thị Huỳnh Hương
	
	x
	x
	x
	x
	

	13
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	x
	x
	x
	x
	

	14
	Nguyễn Thanh Hiệp
	
	x
	x
	x
	x
	

	15
	Lê Thị Kim Thảo
	
	x
	x
	x
	x
	


 * Đối với giáo viên: 100% đạt lao động tiên tiến.    
 * Đối với tổ: Tập thể lao động tiên tiến.   

IV-CÁC PHỤ LỤC: 
TRƯỜNG THCS  VTT




                          Phụ lục số: 01

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

HKI – NĂM HỌC 2019-2020
	STT
	TÊN GV
	Khối 6

10 lớp (chiều)
	Khối 7

9 lớp (sáng)
	Khối 8

9 lớp (chiều)
	Khối 9

8 lớp (sáng)
	Kiêm nhiệm
	TS tiết
	Ghi chú

	1
	Sẫm
	4→10
	1→6
	
	
	
	13,0
	

	2
	Tùng
	
	
	7,8,9
	5,6,7,8
	CN 8A8
	15,5
	

	3
	Hương
	1,2,3
	
	
	1,2,3,4
	CN  9A3 , TP
	16,5
	BDHSG

	4
	Hiệp
	
	Lý 7,8,9
CN 6,7,8,9
	
	
	CN7A7
PBM Lý
	14,5
	

	5
	Phong
	
	
	1,2,3,4
	1,2,3,4
	CN 8A1
	16,5
	

	6
	Thảo
	
	
	1→6
	5→8
	CN 8A2
	14,5
	

	7
	Liêm
	
	4,5
	5→9
	
	CN 7A4
	16,5
	

	8
	Mai
	
	
	2,7,8,9
	5,6
	CN 9A5,
TP
	17,5
	

	9
	Nhi
	1→4
	
	
	2,4,8
	CN 9A2
	18,5
	

	10
	Ghi
	5,6,9,10
	
	
	1,3,7
	PBM Sinh
	17,0
	BDHSG

	11
	Phước
	
	CN 1→3
CN 7→9
	1→6
	
	
	19
	

	12
	Phượng
	7,8
	2→6
	
	
	CN 6A7
	18,5
	

	13
	Quốc
	
	1,3,7,9
	4,5,6
	1,7
	TT, TK
	19
	BDHSG

	14
	Khiêm
	
	1,2 (Địa)
	5,6
	7,8
	CN 9A7
PBM Hoá
	19,5
	

	15
	Trúc
	
	1 (sinh)
	2,4,8
	1,2,3
	CN 9A1
	18,5
	







                                                         Phụ lục số: 02
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

* Môn lý:
- Kết quả khảo sát từ học bạ (2019-2020)

	Khối
	Số

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	443
	231
	52,14
	125
	28,21
	86
	19,41
	1
	0,22
	
	

	7
	375
	237
	63,2
	73
	19,47
	64
	17,06
	1
	0,27
	
	

	8
	330
	191
	57,87
	80
	24,24
	58
	17,57
	1
	0,3
	
	

	9
	285
	219
	76,84
	60
	21,05
	6
	2,10
	
	
	
	

	TC
	1433
	878
	61,27
	338
	23,59
	214
	14,93
	3
	0,21
	
	


· Chỉ tiêu bộ môn 2020-2021
	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	443
	232
	52,37
	125
	28,21
	86
	19,41
	
	
	
	

	7
	375
	238
	63,47
	73
	19,47
	64
	17,06
	
	
	
	

	8
	330
	192
	58,18
	80
	24,24
	58
	17,57
	
	
	
	

	9
	285
	219
	76,84
	60
	21,05
	6
	2,10
	
	
	
	

	TC
	1433
	881
	61,48
	338
	23,59
	214
	14,93
	
	
	
	


* Môn Sinh :
- Kết quả khảo sát từ học bạ (2019-2020)

	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	443
	231
	52,14
	125
	28,22
	87
	19,64
	
	
	
	

	7
	375
	237
	63,20
	76
	20,27
	61
	16,27
	1
	0,27
	
	

	8
	330
	191
	57,88
	81
	24,55
	57
	17,27
	1
	0,3
	
	

	9
	285
	219
	76,84
	62
	21,75
	4
	1,4
	
	
	
	

	TC
	1433
	878
	61,27
	344
	24,01
	209
	14,58
	2
	0,14
	
	


· Chỉ tiêu bộ môn 2020-2021
	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	443
	240
	54,18
	137
	30,93
	66
	14,90
	
	
	
	

	7
	375
	239
	63,73
	87
	23,20
	49
	13,07
	
	
	
	

	8
	330
	194
	58,79
	81
	24,55
	55
	16,67
	
	
	
	

	9
	285
	226
	79,30
	56
	19,65
	3
	1,05
	
	
	
	

	TC
	1433
	899
	62,74
	361
	25,19
	173
	12,07
	
	
	
	


* Môn Công Nghệ 7
- Kết quả khảo sát từ học bạ (2019-2020)

	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7
	375
	233
	61,13
	104
	27,73
	38
	10,13
	
	
	
	

	TC
	375
	233
	61,13
	104
	27,73
	38
	10,13
	
	
	
	


· Chỉ tiêu bộ môn 2020-2021
	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7
	375
	238
	63,47
	103
	27,47
	34
	9,07
	
	
	
	

	TC
	375
	238
	63,47
	103
	27,47
	34
	9,07
	
	
	
	


* Môn Công Nghệ 8,9
- Kết quả khảo sát từ học bạ (2019-2020)

	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	8
	330
	196
	59,40
	83
	25,15
	51
	15,45
	
	
	
	

	9
	285
	227
	79,65
	56
	19,65
	2
	0,7
	
	
	
	

	TC
	615
	423
	68,78
	139
	22,60
	53
	8,62
	
	
	
	


· Chỉ tiêu bộ môn 2020-2021
	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	8
	330
	196
	59,40
	84
	25,45
	50
	15,15
	
	
	
	

	9
	285
	227
	79,65
	57
	20
	1
	0,35
	
	
	
	

	TC
	615
	423
	68,78
	141
	22,93
	51
	8,29
	
	
	
	


* Môn Hoá 8,9

- Kết quả khảo sát từ học bạ (2019-2020)

	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	8
	330
	186
	
	83
	
	61
	
	
	
	
	

	9
	285
	217
	
	56
	
	12
	
	
	
	
	

	TC
	615
	403
	
	139
	
	73
	
	
	
	
	


· Chỉ tiêu bộ môn 2020-2021
	Khối 
	Số 

HS
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	8
	330
	186
	56,36
	84
	25,45
	60
	18,18
	
	
	
	

	9
	285
	217
	76,14
	57
	20
	11
	3,86
	
	
	
	

	TC
	615
	403
	65,53
	141
	22,93
	71
	11,5
	
	
	
	


Phụ lục số: 03

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Người thực hiện
	Ghi chú

	1
	Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
	2020
	Quốc
	ĐV

	2
	Giữ gìn vệ sinh thật tốt
	2020
	Trúc
	ĐV

	3
	Học tập ở điều 2 trong 5 điều Bác Hồ dạy “ Học tập tốt lao động tốt ’’
	2020
	Khiêm
	QC

	4
	Giáo dục đạo đức, tác phong của học sinh lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả.
	2020
	Mai
	ĐV

	5
	Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả tốt hơn có học sinh được dự thi cấp tỉnh


	2020
	Ghi
	ĐV

	6
	Rèn luyện ứng xử trong giáo dục học sinh
	2020
	Phước
	QC

	7
	Giữ gìn vệ sinh thật tốt
	2020
	Nhi
	QC

	8
	Gương mẫu  chấp hành tốt các quy định của trường, giữ gìn đoàn kết trong tập thể.
	2020
	Phượng
	ĐV

	9
	Đoàn kết tốt, kỹ luật tốt (GVCN)
	2020
	Phong
	ĐV

	10
	Giáo dục HS thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Đ1-Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào
	2020
	Hiệp
	ĐV

	11
	Giữ gìn vệ sinh thật tốt
	2020
	Tùng
	ĐV

	12
	Tăng cường GD HS yếu ,giúp các em vươn lên học tốt bộ môn
	2020
	Sẫm
	QC

	13
	Giữ gìn vệ sinh thật tốt
	2020
	Thảo
	QC

	14
	Giữ gìn vệ sinh thật tốt
	2020
	Hương
	QC

	15
	Điều 4: giữ gìn vệ sinh thật tốt
	2020
	Liêm
	ĐV


  Phụ lục số 4
CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC TỰ SÁNG TẠO

NĂM HỌC 2020-2021
	STT
	Tên chuyên đề
	Thời gian

	Người thực hiện
	Ghi chú

	1
	Giúp học sinh  hứng thú với môn hoá học 
	Tháng 9
	Quốc
	

	2
	Rèn luyện kỹ năng phân tích đề bài nhận biết các chất vô cơ
	Tháng 10
	Trúc
	

	3
	Rèn luyện kỹ năng THTN
	 Tháng 10
	Khiêm
	

	4
	Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề “Hô hấp”
	 Tháng 11
	Mai
	

	5
	Tích cực soạn giảng và dạy học theo hướng nghiên cứu bài học
	 Tháng 2
	Ghi
	

	6
	Tích hợp bảo vệ môi trường trong dạy học sinh học 7
	Tháng 11
	Phước
	

	7
	Giúp học sinh yêu thích môn sinh 9
	Tháng 11 
	Nhi
	

	8
	Một số giải pháp bảo vệ các loài bò sát.
	Tháng 01
	Phượng
	

	9
	Giáo dục kỹ năng lắp mạch điện nhà
	 Tháng 12
	Phong
	

	10
	Tự học tin học ứng dụng vào việc soạn giáo án điện tử.
	 Tháng 11
	Hiệp
	

	11
	Lồng ghép giáo dục môi trường trong giảng dạy môn vật lý 8
	 Tháng  12
	Tùng
	

	12
	Một số biện pháp giúp HS lớp 6 học môn vật lí có hiệu quả.
	 Tháng 12
	Sẫm
	

	13
	Đổi mới hình thức khởi động vào bài mới bằng đồ dùng dạy học tự làm.
	 Tháng 11
	Thảo
	

	14
	Tích cực soạn giảng và dạy học theo hướng nghiên cứu bài học vật lý 7
	 Tháng 1
	Hương
	

	15
	 Tạo hứng thú cho HS yêu thích môn vật lý 6
	Tháng 2
	Liêm
	


                                                                                                                Phụ lục số: 5
ĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ PHỤC VỤ

	STT
	Đồ dùng phục vụ môn/khối
	Tháng


	Người thực hiện
	Ghi chú

	1
	Hóa 8: Nguyên tử, phân tử
Hóa 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
	10, 01
	Quốc
	

	2
	Sinh 7
	11,3
	Trúc
	

	3
	Địa 7
	11,2
	Khiêm
	

	4
	Sinh 8
	10,3
	Mai
	

	5
	+ HKI: Sơ đồ tổng hợp phân tử ARN

 + HKII: Giới hạn nhiệt độ cá rô phi ở Việt Nam


	11,2
	Ghi
	

	6
	CN7
	10,1
	Phước
	

	7
	Môn sinh 9:

-Bài 12: Sơ đồ: “Cơ chế NST giới tính ở người.”

-Bài 47: “Các dạng tháp tuổi”


	
	Nhi
	

	8
	-Sơ đồ cấu tạo chung của đại diện thân mềm khối 7 HKI

- Sơ đồ trao đổi khí khối 6 HKII
	
	Phượng
	

	9
	- HKI: Tranh về máy công cụ (máy do), bài 22: “DŨA VÀ KHOAN KIM LOẠI”; CN8 

- HKII: Sơ đồ khối; bài 8: “TH- LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN”; CN9
	11/2020

01/2021
	Phong
	

	10
	- Tranh vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. (HKI)

- Tranh vẽ sơ đồ đoạn mạch mắc nối tiếp và tóm tắt công thức tính CĐDĐ và HĐT
	11, 3
	Hiệp
	

	11
	* HKI: Bảng nhóm tương tác giữa 2 nam châm (Lý 9)

* HKII: Tranh củng cố kiến thức chủ đề: Nhiệt năng - Dẫn nhiệt - Đối lưu – Bức xạ nhiệt (Lý 8)
	11

03
	Tùng
	

	12
	-HKI:Hình 5.3,5.4,5.5,5.6 SGK/Môn lí 6

-HKII:H24.4SGK/Môn lí 7
	Tháng 9

Tháng3
	Sẫm
	

	13
	-
HKI:Phục vụ môn công nghệ 9.

- HKII: Phục vụ môn công nghệ 9
	11

3
	Thảo
	

	14
	- Sơ đồ mạch điện, Bảng 1, bảng 2 SGK/5 phục vụ cho bài 1 vật lý lớp 9.

- Hỉnh vẽ phục vụ cho câu C2 bài 48: Mắt SGK/128 – Vật Lý 9.
	9/2020

3/2021
	Hương
	

	15
	Môn công nghệ khối 8
	Tháng 10;3
	Liêm
	


                                                                                                        Phụ lục số: 06
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN HÓA 8,9 VÀ VẬT LÝ 8,9

	STT
	TUẦN
	NGÀY – THÁNG - NĂM
	MÔN
	KHỐI

	1
	10
	09/11/2020  đến 14/11/2020
	Lý
	8

	2
	11
	16/11/2020  đến 21/11/2020
	Lý
	9

	3
	11
	16/11/2020  đến 21/11/2020
	Hóa
	9

	4
	12
	23/11/2020  đến 28/11/2020
	Hóa
	8


Kiểm tra định kỳ
	Hoá - khối Lớp
	2 lần HKI/ TUẦN
	2 lần HKII/ TUẦN
	ĐIỀU CHỈNH

	8
	8 và 13
	24 và 27
	

	9
	7 và 13
	23 và 28
	


Kiểm tra thường xuyên
	Hoá - khối Lớp
	2 lần HKI/ TUÂN
	2 lần HKII/ TUẦN
	ĐIỀU CHỈNH

	8
	5 và 11
	22 và 26
	

	9
	5 và 11
	22 và 27
	


Môn : Lý – CN 8,9

	Môn
	HKI
	HKII

	
	KT thường xuyên
	KT định kỳ
	KT thường xuyên
	KT định kỳ

	Lí 6
	 Tuần 4
	Tuần 9
	Tuần26
	Tuần 28

	Lí 7
	 Tuần 4
	Tuần 10
	Tuần24
	Tuần 28

	Lí 8
	 Tuần 4
	Tuần 11
	Tuần24
	Tuần 31

	Lí 9
	 Tuần 5
	Tuần 11
	Tuần22
	Tuần 26

	CN 8
	 Tuần 4, tuần 15
	Tuần 8
	Tuần26, tuần 28
	Tuần 29

	CN9
	 Tuần 6, tuần 11
	Tuần 12
	Tuần24, tuần 31
	Tuần 29

	
	
	
	
	


Môn :  SINH 
Kiểm tra  thường xuyên Môn: Sinh – CN7

	Sinh- khối Lớp
	2 lần HKI/ TUÂN
	2 lần HKII/ TUẦN
	ĐIỀU CHỈNH

	6
	6 và 14
	23 và 31
	

	7
	6 và 14
	22 và 26
	

	8
	6 và 14
	22 và 27
	

	9
	5 và 9
	23 và 29
	


    Phụ lục số: 07
PHÂN CÔNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
	STT
	Tên Giáo Viên 
	Môn
	Số HS đăng ký

	1
	Châu Trần Tân Quốc
	Hoá
	7 HS

	2
	Đoàn Thị Ghi
	Sinh
	6 HS

	3
	Bùi Thị Huỳnh Hương
	Vật lý
	5 HS


Danh sách học sinh tham gia BDHSG Môn Lý
	STT
	Họ và Tên HS
	Ngày tháng năm sinh
	Nam/Nữ
	Lớp  
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trung Nguyên
	20/02/2006
	Nam
	9A8
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	31/12/2006
	Nữ
	9A3
	

	3
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	21/01/2006
	Nữ
	9A4
	

	4
	Lê Trần Đăng Khoa
	04/11/2006
	Nam
	9A8
	

	5
	Tống Thị Kim Yến
	25/07/2006
	Nữ
	9A8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh tham gia BDHSG Môn Sinh
	STT
	Họ và Tên HS
	Ngày tháng năm sinh
	Nam/Nữ
	Lớp  
	Ghi chú

	1
	Trần Ngọc Diễm My
	24/03/ 2006
	Nữ
	9A6
	

	2
	Phạm Thị Ánh Xuân
	02/07/ 2006
	Nữ
	9A8
	

	3
	Phạm Thị Kim Luyến
	01/09/2006
	Nữ
	9A3
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	22/05/ 2006
	Nữ
	9A7
	

	5
	Vương Thị Linh Nhi
	15/01/2006
	Nữ
	9A2
	

	6
	Âu Ngọc Vũ Vi
	18/10/ 2006
	Nữ
	9A6
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 9
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

	STT
	HỌ TÊN GV
	TÊN ĐỀ TÀI

	1
	Bùi Thị Huỳnh Hương


	“ Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập vật lý 9 phần Điện học đạt hiệu quả cao”.

	2
	Trần Thị Sẫm


	Biện pháp giúp giáo viên thực hiện tốt khâu quản lý học sinh trong tiết dạy.

	3
	Cao Thanh Phong


	Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng vẽ “SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN” môn công nghệ 9

	4
	Nguyễn Thanh Hiệp


	Một số biện pháp tổ chức dạy học hoạt động nhóm trong TN và thực hành vật lý 7.

	5
	Nguyễn Thanh Tùng
	Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập phần nhiệt học có hiệu quả ở môn Vật Lý 8

	6
	Lê Thị Kim Thảo


	Đa dạng hóa tổ chức dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào môn vật lí.

	7
	Nguyễn Thanh Liêm


	Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học vật lý

	8
	Nguyễn Thị P.Mai
	Giáo dục giới tính về sức khỏe sinh sản trong giảng dạy môn sinh học 8

	9
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Một số giải pháp nâng cao tính tích cực hiệu quả học tập của học sinh trong giảng dạy sinh học 6.

	10
	Huỳnh Văn Phước
	Kỹ năng sơ cấp cứu khi bị gãy xương

	11
	Đoàn Thị Ghi
	Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong phần sinh vật – môi trường – sinh học 9


	12
	Trần Bích Phượng
	Đổi mới cách thức tổ chức thời gian thực hành sinh học 7

	13
	Châu Trần Tân Quốc
	Một số biện pháp vận dụng có hiệu quả kiến thức hoá học vào  đời sống thực tiễn. 

	14
	Lê Nguyên Khiêm
	Rèn luyện kỹ năng thực hành cho HS lớp 9

	15
	Trịnh Thị Thanh Trúc
	Rèn luyện kỹ năng luyện tập cho HS lớp 9


Phụ lục số: 10
ĐĂNG KÝ DẠY THAO GIẢNG CỦA NHÓM 

LÝ – CÔNG NGHỆ

Năm học: 2020 – 2021
-------------******------------

1/- HỌC KÌ I:

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TUẦN/Tháng
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI DẠY
	MÔN

	1
	Bùi Thị Huỳnh Hương
	Tuần 9 – Tháng 11
	17
	Bài tập vận dụng định luật Jun – Len xơ.
	Lý 9

	2
	Trần Thị Sẫm
	 8/10
	8
	Lực kế - phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.
	Lí 6

	3
	Cao Thanh Phong
	Tuần 12/Tháng 11


	13
	Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện.
	CN 9

	4
	Nguyễn Thanh Hiệp
	11/11
	11
	Chủ đề: Nguồn âm. Độ cao của âm.  Độ to của âm.
	Lý 7

	5
	Nguyễn Thanh Tùng
	Tuần 9/ Tháng 11
	17
	Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxơ.
	Vật Lý 9

	6
	Lê Thị Kim Thảo
	 Tuần7 Tháng 10
	7
	ÁP SUẤT
	LÍ 8

	7
	Nguyễn Thanh Liêm


	Tuần 9/tháng 11
	17
	Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
	Công nghệ 8


2/- HỌC KÌ II:

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TUẦN/Tháng
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI DẠY
	MÔN

	1
	Bùi Thị H. Hương
	Tuần 30/Tháng 4


	29
	Hiệu điện thế.
	Lý 7

	2
	Trần Thị Sẫm
	23/2
	23
	Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện
	Lí 7

	3
	Cao Thanh Phong
	Tuần 23/Tháng 2


	22
	Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
	CN 9

	4
	Nguyễn Thanh Hiệp
	22/02
	22
	Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại
	Lý 7

	5
	Nguyễn Thanh Tùng
	Tuần 24/Tháng 3
	24
	Chủ đề: Bài 21, 22, 23: Nhiệt năng - Dẫn nhiệt - Đối lưu – Bức xạ nhiệt
	Vật lý 8

	6
	Lê Thị Kim Thảo
	Tuần 25 Tháng 3
	24
	TH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN
	CÔNG NGHỆ 9

	7
	Nguyễn Thanh Liêm


	Tuần 28/tháng 4
	45
	Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
	Công nghệ 8


KẾ HOẠCH THAO GIẢNG NHÓM SINH –CÔNG NGHỆ 7

NĂM HỌC 2020 – 2021
*****************

I/ HỌC KÌ I:
	STT
	GV thực hiện
	Bài dạy
	Tuần PPCT
	Ngày dạy

	1
	Trần Bích Phượng
	Đặc điểm chung và vai trò của động vật nguyên sinh.
	Tuần 4 Tiết 7
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Bài “Vệ Sinh Hô hấp”
	23
	25/11/2020

	3
	Đoàn Thị Ghi
	-  Nguyên Phân
	Tuần: 5
PPCT:10
	

	4
	Huỳnh Văn Phước
	Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
	Tuần: 13

PPCT:25
	23/11/2019

Tiết 1-8A7

	5
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Đột biến gen
	Tuần: 13

PPCT:26
	23/11/2019

Tiết 2-9A1


II/ HỌC KÌ II:
	STT
	GV thực hiện
	Bài dạy
	Tuần PPCT
	Ngày dạy

	1
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
	41
	27/01/2020

	3
	Nguyễn Thị Yến Nhi 
	Quần xã sinh vật
	Tuần: 24

PPCT:51
	22/02/2020

Tiết 2-9A1

	4
	Đoàn Thị Ghi 
	Bài phát tán của quả và hạt 
	Tuần: 20
PPCT:39
	

	5
	Huỳnh Văn Phước
	Nhân giống vật nuôi
	Tuần: 28

PPCT:35
	18/03/2020

Tiết 2-7A1


                                                                                                                 Phụ lục số: 11  

PHÂN CÔNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

NĂM HỌC 2020-2021
	STT
	Nội dung
	Thời gian
Dạy
	Người thực hiện
	Thời gian gửi lên “Trường học kết nối”

	1
	Biến dạng của Thân – Sinh 6
	HKI
	Đoàn Thị Ghi
	

	2
	Muối
	HKI
	Châu Trần Tân Quốc
	

	3
	Dung dịch – Hoá 8
	HKII
	Trịnh Thị Thanh Trúc
	

	4
	Sơ  đồ mạch điện – chiều dòng điện – vật lý 7
	HKII
	Nguyễn Thanh Hiệp
	


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
NĂM HỌC 2020  - 2021
	Tháng


	Nội dung hoạt động
	Phân công (người thực hiện chính và người tham gia)
	Kiểm tra (thời gian và người kiểm tra)
	Nhận xét, đánh giá
	Sửa đổi, điều chỉnh

	8
	Chủ đề: Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục

- Phân công  giảng dạy

- “Ổn định nề nếp”


	TT + BGH

Cả tổ

GVCN

Cả Tổ
	12/8
12->17/8
19/8

26/8
	
	

	9
	 Chủ đề :Ổn định tổ chức-Tháng giáo dục- Truyền thống nhà trường”

- Ổn định dạy - học
- Khai giảng năm học
- Họp tổ lần I- Đăng ký thi đua
- Họp tổ lần II

- Duyệt SS cá nhân

- Tham dự HĐBM
- Dự Hội nghị CB-VC

- Đăng ký HS giỏi văn hóa, phân công GV bồi dưỡng.

-  Dự giờ thao giảng

	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ

TT+ Gv 

Cả tổ
Cả tổ

TT 
Quốc , Hương

Ghi

Theo nhóm
	05/9

Tuần2/tháng 
Tuần4/tháng Tuần4 
Theo KH
28/9
Theo lịch

Tuần 4, 5, 5
	
	

	10
	Chủ đề :Hoạt động giảng dạy,học tập-Chăm ngoan học giỏi”
- Họp tổ lần I
- Họp tổ lần II

- kiểm tra chuyên môn, duyệt HSSS cá nhân.

- Bồi dưỡng HS giỏi.

- Dự giờ thao giảng, dạy học chủ đề.
- Tham dự HĐBM cấp tỉnh
- Hưởng ứng tuần lễ GDDS lần thứ 33
	Cả tổ

Cả tổ

TT

Cả tổ

Quốc , Hương

Ghi
Quốc

Mai
	Tuần2/tháng

Tuần4/tháng 23(26/10
Theo lịch

Tuần 7,9
21, 29, 31/10
Theo KH
	
	

	11
	Chủ đề :Tăng cường hoạt động chuyên môn,chuẩn bị kiểm tra học kỳ I-Tôn sư trọng đạo”
- Họp tổ lần I
-Tham dự lễ 20/11
- Họp tổ lần II.

- Dự giờ thao giảng, dạy học chủ đề.
- Tham dự HĐBM.
- Thực hiện hội giảng toàn trường.
- Hội thi Gv giỏi cấp trường.
-Thi làm đồ dùng dạy học

- Gửi chủ đề lên trường học kết nối
- Kiểm tra quy chế chuyên môn, duyệt SS cá nhân.
- Nộp sản phẩm khoa học kỹ thuật

- Tiếp tục BDHSG
- Hưởng ứng tuần lễ GDDS lần thứ 33.
- Điều chỉnh phân công giảng dạy, cô Ngoan nghỉ hộ sản cuối tháng 11
	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Gv dự thi tham gia 

TT

GV dự thi

Quốc
Ghi

Mai

PHTCM, TT
Quốc, Phong

Quốc, Hương, Ghi

Mai báo cáo
	Tuần 2/tháng
20/11

Tuần 4/tháng 

Tuần 13
19,25,28/11
Trong tháng

Theo KH

25/11
24->27/11

 4/11

Theo KH
Theo KH
cuối tháng 11
	
	

	12
	Chủ đề “Ôn tập, kiểm tra  học kỳ I-Uống nước nhớ nguồn”
- Họp tổ lần I Thống nhất ma trận HKI.

- Dự giờ đột xuất ôn tập
- Ôn tập, thi HKI

- Hoàn thành kết quả HKI.

- Kiểm tra QCCM, HSSS.
- Họp tổ xét thi đua HKI

- Hoàn thành chương trình HKI.
	Nhóm BM 
TT
Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ


	Tuần 2/tháng
Tuần ôn tập
Ôn tập HKI

Theo KH
Sau thi HKI 
Sau thi HKI 

Tuần 19
	
	

	01
	Chủ đề: Sơ kết học kỳ I và vào chương trình HKII

- Sơ kết HKI

- Điều chỉnh phân công Gv

- Họp tổ lần I
- Nộp SKKN, đồ dùng dạy học dự thi.

- Vào học bạ HKI

- Thi HS giỏi văn hóa

- Kiểm tra QCCM, duyệt HSSS
- Nghỉ tết nguyên đán
	Cả tổ

TT+PHTCM

Cả tổ

Gv dự thi
Cả tổ

Gv bồi dưỡng

TT
	Theo lịch
2->4/1

Tuần 2/tháng 

Theo KH

Theo KH

Theo KH
16->18/1
20/1->2/2
	
	

	02
	Chủ đề: Mừng Đảng-Mừng xuân

-  Họp tổ lần I.

- Tham dự HĐBM
- Họp tổ lần II 
- Duyệt SS cá nhân
- Dự giờ thao giảng
- Dự giờ đột xuất
	Cả tổ
Cả tổ

TT

TT+GV 
	Tuần 2/tháng
24,25,20/2
Tuần 4/tháng 
 25(27/02

Tuần 24,25

Trong tháng
	
	

	03
	Chủ đề : :“ Hoạt động giảng dạy, học tập-Tiến bước lên Đoàn”

-  Họp tổ lần I.

-  Dự giờ thảo giảng 
- Thi GV giỏi vòng trường

- Họp tổ lần II.

- Tham dự lễ 8/3, 26/3

- Dự giờ đột xuất

- Kiểm tra QCCM, duyệt HSSS Gv.
- Tháng bộ môn


	Cả tổ

Gv dự thi
Cả tổ

Môn sinh
Cả tổ
	Tuần 2/tháng 

Tuần 28,29
Theo KH

Tuần 4/tháng 

8/3, 26/3

Trong tháng

25->27/3
Theo KH
	
	

	04
	Chủ đề: Tiếp tục ổn định hoạt động dạy và học-Hòa bình và Hữu  nghị”

-  Họp tổ lần I (thống nhất nội dung ma trận K9)
- Rà soát việc thực hiện chương trình 6,7,8,9

- Họp tổ lần II. (thống nhất nội dung ma trận K6,7,8)
-Kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương
- Dự giờ đột xuất Gv.

- Ôn tập thi HKII (K9), thi HKII
- Kiểm tra QCCM, duyệt HSSS GV. 
- Dự HĐBM hoá,sinh 
	Cả tổ + nhóm BM

TT + Nhóm trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Gv môn lý
GVBM K9

TT
GV hoá sinh
	Tuần 2/tháng 

16->21/4

Tuần 4/tháng 

14/4, 
Trong tháng.
Tuần 32,33
23->25/4
2, 7/4
	
	

	05
	Chủ đề: Xét công nhận hết cấp THCS, Tổng kết năm học – Bác Hồ kính yêu.

- Họp tổ lần I
- Ôn tập HKII
- Kiểm tra học kỳ II (Khối 6,7,8).

- Dự giờ đột xuất ôn tập

- Họp tổ lần II (xét thi đua HKII).

- Kiểm tra QCCM, duyệt HSSS Gv

- Hoàn thành chương trình

- Hoàn thành điểm số+ học bạ.

- Tổng kết năm học
	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

TT

Cả tổ

GVBM

Cả tổ
	Tuần 2/tháng 

Theo lịch

Tuần ôn tập

Tuần ôn tập
Tuần 4/tháng 
13-> 16/5

Tuần 37

Theo lịch

Theo KH
	
	

	06
	Chủ đề Tuyển sinh lớp 6- sinh hoạt hè – Hè vui, khỏe và bổ ích.
- Tổ chức ôn thi lại và cho HS thi lại.

- Thực hiện tuyển sinh 6.

- Tham gia các hoạt động Hè
	Gv có HS thi lại

GV trong ban TS
Cả tổ
	Theo lịch

Theo lịch

Theo lịch
	
	

	07,08
	Chủ đề: Tiếp tục hoạt động hè - – Hè vui, khỏe và bổ ích
- Tham gia các hoạt động hè

- Thi HS giỏi vòng trường

- Bồi dưỡng chuyên môn.

- Học chính trị
	Cả tổ
Cả tổ 

Cả tổ

Cả tổ
	Theo lịch
Theo lịch

Theo lịch

Theo lịch
	
	


	         Phê duyệt của BGH
	    Tổ trưởng
   Châu Trần Tân Quốc
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